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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN III GIÁO DỤC QP&AN
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: LÊ DŨNG HOAN
- Chức danh, học hàm, học vị: Sĩ quan biệt phái
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học NT
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Nha Trang
- Các hướng nghiên cứu: Kỹ thuật quân sự
- Điện thoại: 0914057614; Email:hoanld@ntu.edu.vn
- Địa điểm, lịch tiếp sinh viên: Trung tâm GDQP&AN (sáng thứ 2, chiều thứ 5).
2. Thông tin về học phần
- Tên học phần: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)(General Military and Generalship, techniqueshooting AK, CKC guns).
- Mã họcphần:	66008	Số tín chỉ: 3	- Tên lớp: HEQP3E	
- Đào tạo trình độ: Cao đẳng, Đại học					
- Học phần tiên quyết:	Không	
- Kế hoạch đào tạo trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018:
	TT
	Tên lớp
	Địa điểm
	Số tín chỉ
	Thời gian thực hiện

	1
	GDQP3
	SÂN TẬP
	3
	16/7/2018– 26/7/2018


- Phân bổ thời gian trong học phần: Nghe giảng 18 tiết; thảo luận, bài tập và thực hành 27 tiết; tự nghiên cứu 45 tiết.
3. Mô tả tóm tắt học phần
Nội dung học phần bao gồm những nội dung về đội ngũ đơn vị; ba môn quân
sự phối hợp; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; một số loại vũ khí bộ binh;
thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh;
từng người trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên kiến thức chung, cơ bản về quân sự, những kỹ năng quân sự
cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong học tập công tác, sẵn sàng
tham gia lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến
thức về chiến thuật bộ binh; biết về một số loại vũ khí hủy diệt lớn, vận dụng các kỹ năng
quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc
phòng, hiểu biết về kỹ thuật băng bó, chuyển thương.
5. Kết quả học tập mong đợi
Sau khi học xong học phần, sinh viên sẽ:
Nắm và thực hiện được những kỹ năng cơ bản về điều lệnh đội ngũ đơn vị và ba
môn quân sự phối hợp. 
Hiểu và sử dụng tốt bản đồ địa hình quân sự; nắm được tính năng,cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số loại vũ khí bộ binh; hiểu được tính năng, tácdụng của một số loại thuốc nổ; biết cách phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. 
Có kiến thức cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, kiến thức về từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; nắm vững kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).
6. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
6.1. Danh mục chủ đề của học phần
	1/ Đội ngũ đơn vị 
2/ Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 
3/ Bản đồ địa hình quân sự
	4/ Ba môn quân sự phối hợp
	5/ Một số loại súng bộ binh
	6/ Thuốc nổ và phương tiên gây nổ
	7/ Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn
	8/ Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	9/ Chiến thuật tứng người trong chiến đấu
	6.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Đội ngũ đơn vị 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Đội hình tiểu đội 
1.1. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
1.2. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
1.3. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
2. Đội hình trung đội
2.1. Đội hình trung đội 1 hàng ngang
2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.6. Đội hình trung đội 3 hàng dọc
3. Đổi hướng đội hình 
3.1. Ý nghĩa
3.2. Các hoạt động đổi hướng đội hình	
	Nắm được thứ tự, động tác, khẩu lệnh các bước tập hợp đội hình, thực hành thành thạo hành động của tiểu đội trưởng trong tập hợp đội hình(Phân biệt tại sao trung đội lại tập hợp 3 hàng ngang, 3 hanhgf dọc).



Nắm được thứ tự, động tác, khẩu lệnh các bước đổi hướng ĐH.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung bài học, những vấn đề cơ bản cần phải nắm vững để áp dụng vào tình huống thực tế.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững phương pháp và thực hành được các nội dung cơ bản.
	

Nghiêm túc và cầu thị

	Kỹ năng:
- Vị trí, hành động của ngườichiến sĩ trong quá trình tập hợp đội hình cấp độ tiểu đội và trung đội. 
- Vị trí, hành động của ngườichỉ huy trong tập hợp đội hình cấp độ tiểu đội và trung đội. 
- Vị trí, hành động của ngườichiến sĩ khi thực hiện các nội dung chuyển hướng đội hình.
- Vị trí, hành động của ngườichỉ huy khi thực hiện các nội dung chuyển hướng đội hình.
	



Thực hiện thành thạo.


Chủ đề 2: Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Những kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương
1.1. Nguyên tắc chung
1.2. Các kiểu băng cơ bản
1.3.  Thực hành băng bó vết thương ở một số vị trí trên cơ thể
1.4.  Chuyển thương
2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh
2.1. Đặc điểm của vết thương chiến tranh    	
2.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường gây ra
	
Hiểu biết lý thuyết, nắm được những kiến thức cơ bản về băng bó và chuyển thương. Nắm được những nội dung thực hành cơ bản băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể.
Hiểu biết đặc điểm của vết thương chiến tranh biết cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường gây ra.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung, đặc biệt là những nội dung: Các kiểu băng cơ bản và thực hành băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể. Công tác chuyển thương.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu được những nội dung cốt lõi.
	
Nghiêm túc và cầu thị. Tích cực nắm chắc kiến thức thực hành cơ bản.

	Kỹ năng:
Nắm chắc một số vấn đề cơ bản: 
- Nguyên tắc chung.
- Các kiểu băng cơ bản và thực hành băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể.     
- Công tác chuyển thương.
- Đặc điểm của vết thương chiến tranh.	
- Biết cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường gây ra.
	
Hiểu và biết về các kiểu băng cơ bản, đặc điểm của vết thương chiến tranh    và công tác cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh.




Chủ đề 3:Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Bản đồ
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm công dụng của bản đồ
1.2. Cơ sở toán học của bản đồ
1.3.  Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ
1.4 . Chắp ghép, dán và bảo quản bản đồ
2. Sử dụng bản đồ
2.1. Đo cự lý, diện tích trên bản đồ    
2.2. Xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu trên bản đồ
2.3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa 
2.4. Đối chiếu bản đồ với thực địa    
3. Một số bài tập về bản đồ địa hình      
3.1. Định hướng bản đồ và xác định vị trí điểm đứng trên bản đồ
3.2. Các phương pháp xác định vị trí mục tiêu trên bản đồ.
	

Hiểu biết lý thuyết.


Hiểu biết và thực hành được.

Thực hành cơ bản và nắm chắcphươngpháp thực hành và giải bài tập.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung bài học, những vấn đề cơ bản cần phải nắm vững để áp dụng giải quyết các bài tập tình huống.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững phương pháp làm bài tập hoàn thành tốt các bài tập của giáo viên ra.
	

Nghiêm túc và cầu thị.

	Kỹ năng:
 Nắm chắc một số vấn đề cơ bản: 
- Hiểu khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm công dụng của bản đồ.
- Biết cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ, chắp ghép, dán và bảo quản bản đồ.
- Biết đo cự lý, diện tích trên bản đồ.
- Biết xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu trên bản đồ.
- Biết sử dụng bản đồ ngoài thực địa, xác định vị trí điểm đứng trên bản đồ.
- Nắm chắc các phương pháp xác định vị trí mục tiêu trên bản đồ.
	


Hiểu và biết.


Chủ đề 4: Ba môn quân sự phối hợp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Điều lệ thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.
1.1. Đặc điểm và điều kiện thi đấu
1.2. Trách nhiệm và quyền hạn của người thi đấu
1.3. Trách nhiệm và quyền hạn của người đoàn trưởng
2. Qui tắc thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.
2.1. Quy tắc chung
2.2. Quy tắc thi đấu các môn
2.3. Cách tính thành tích
	Biết điều kiện, thứ tự, qui tắc tổ chức và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.
Biết trách nhiệm, quyền hạn, cách tính điểm của người thi đấu 3 môn quân sự phối hợp.

	Thái độ:
Xác định rõ yêu cầu và nội dung bài học, xác định những vấn đề cơ bản cần phải nắm để hiểu nội dung. 
	Nghiêm túc và cầu thị, chấp hành tốt quy định trong học tập.

	Kỹ năng:
Nắm chắc điều lệ, quy tắc thi đấu.
	Nắm và vận dụng được trong luyện tập và đấu.


Chủ đề 5: Một số loại súng bộ binh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Súng tiểu liên AK
1.1. Tác dụng và tính năng chiến đấu
1.2.  Cấu tạo chung của súng và đạn
1.3. Tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của súng và đạn
1.4. Tháo lắp súng thông thường
1.5. Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng
2. Súng trường CKC
2.1. Tác dụng và tính năng chiến đấu
2.2.  Cấu tạo chung của súng 
2.3. Tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của súng 
2.4. Tháo lắp súng thông thường
2.5. Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng
3. Súng trung liên RPD
3.1. Tác dụng và tính năng chiến đấu
3.2.  Cấu tạo chung của súng 
3.3. Tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của súng 
3.4. Tháo lắp súng thông thường
3.5. Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng
4. Súng diệt tăng B40
4.1. Tác dụng và tính năng chiến đấu
4.2.  Cấu tạo chung của súng và đạn
4.3. Tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của súng 
4.4. Tháo lắp súng thông thường
4.5. Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng
4.6. Quy tắc an toàn khi sử dụng súng
5. Súng diệt tăng B41 
5.1. Tác dụng và tính năng chiến đấu
5.2.  Cấu tạo chung của súng và đạn
5.3. Tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của súng 
5.4. Tháo lắp súng thông thường
5.5. Chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng
5.6. Quy tắc an toàn khi sử dụng súng
	
Hiểu biết lý thuyết; nắm các bước thực hành tháo lắp thông thường, quy trình tháo lắp súng.

Hiểu biết lý thuyết; nắm các bước thực hành tháo lắp thông thường.

Hiểu biết lý thuyết; nắm các bước thực hành tháo lắp thông thường.

Hiểu biết lý thuyết; nắm các bước thực hành tháo lắp thông thường.


Hiểu biết lý thuyết; nắm các bước thực hành tháo lắp thông thường.

	Thái độ:
1. Xác định nội dung bài học, nắm vững lý thuyết và nội dung thực hành cơ bản, giải quyết các bài thực hành đúng quy tắc tháo lắp vũ khí.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững phương pháp thực hành binh khí.
	Nghiêm túc và cầu thị, chấp hành tốt quy định trong học tập.

	Kỹ năng:
Hiểu và biết một số vấn đề cơ bản: 
Với súng tiểu liên AK
- Nắm được tác dụng và tính năng chiến đấu của súng.
- Hiểu cấu tạo, tên gọi và chức năng tác dụng của súng và đạn.
- Biết tháo lắp súng thông thường, hiểu biết chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng.
Với súng trường CKC
- Nắm được tác dụng và tính năng chiến đấu của súng.
- Hiểu cấu tạo, tên gọi và chức năng tác dụng của súng và đạn. 
- Biết tháo lắp súng thông thường, hiểu biết chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng.
Với súng trung liên RPD
- Nắm được tác dụng và tính năng chiến đấu của súng.
- Hiểu cấu tạo, tên gọi và chức năng tác dụng của súng và đạn. 
- Biết tháo lắp súng thông thường, hiểu biết chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng.
Với súng diệt tăng B40 và B41
- Nắm được tác dụng và tính năng chiến đấu của súng.
- Hiểu cấu tạo, tên gọi và chức năng tác dụng của súng và đạn.
- Biết tháo lắp súng thông thường, hiểu biết chuyển động của các bộ phận và nguyên lý hoạt động của súng.
- Nắm được quy tắc an toàn khi sử dụng súng.
	


Hiểu và biết.




Hiểu và biết.





Hiểu và biết.




Hiểu và biết.


Chủ đề 6: Thuốc nổ và các phương tiên gây nổ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Thuốc nổ và các phương tiện gây nổ
1.1. Khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ
1.2. Một số loại thuốc nổ thường dùng
1.3. Phương tiện gây nổ
1.4. Quy tắc kiểm tra, giữ gìn, vận chuyển

2. Ứng dụng thuốc nổ trong chiến đấu
3. Ứng dụng thuốc nổ trong sản xuất
	 Hiểu biết một số loại thuốc nổ thường dùng; cách vận chuyển thuốc nổ và thiết bị gây nổ, biết kiểm tra, giữ gìn một số loại phương tiện gây nổ và thuốc nổ thường dùng.
Biết sử dụng thuốc nổ trong chiến đấu và trong sản xuất.  

	Thái độ:
1. Xác định rõ yêu cầu và nội dung bài học, xác định những vấn đề cơ bản cần phải nắm để hiểu cách vận chuyển thuốc nổ và thiết bị gây nổ, biết kiểm tra, giữ gìn một số loại thuốc nổ và phương tiện gây nổ. 
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững kiến thức về thuốc nổ và thiết bị gây nổ.
	

Nghiêm túc và cầu thị, chấp hành tốt quy định trong học tập.

	Kỹ năng:
Nắm chắc một số vấn đề cơ bản: 
- Hiểu được khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ.
- Hiểu biết một số loại thuốc nổ cần dùng trong quân sự.
- Hiểu biết một số loại phương tiện gây nổ thường dùng trong quân sự.
- Biết quy tắc kiểm tra, giữ gìn, vận chuyển thuốc nổ và phương tiện gây nổ.
- Biết sử dụng thuốc nổ trong chiến đấu và trong sản xuất.  
	


Hiểu và biết, nắm và vận dụng được  trong chiến đấu và trong sản xuất.


Chủ đề 7: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Vũ khí hạt nhân
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại và phương tiện sử dụng
1.3. Phương thức nổ của vũ khí hạt nhân
1.4. Các nhân tố sát thương, phá hoại và cách phòng chống
2. Vũ khí hóa học
2.1. Khái niệm    
2.2. Phân loại
2.3.  Đặc điểm tác hại cơ bản của vũ khí hóa học
2.4.  Một số loại chất độc chủ yếu và cách phòng chống 
3. Vũ khí sinh học
3.1. Khái niệm    
3.2. Một số bệnh do vũ khí sinh học gây ra và phương pháp phòng chống
3.3. Phòng chống vũ khí sinh học.
4. Vũ khí lửa
4.1. Khái niệm    
4.2. Phân loại chất cháy.
4.3. Một số loại chất cháy chủ yếu
4.4. Tác hại của chất cháy
4.5. Phương pháp chung phòng chống vũ khí lửa
	
Hiểu biết lý thuyết, nắm được mức độ hủy diệt, phương thức nổ và các nhân tố sát thương của vũ khí hạt nhân.
Hiểu biết khái niệm, phân loại, đặc điểm cơ bản của vũ khí hóa học và một số loại chất độc chủ yếu, cách phòng chống.   
Hiểu biết khái niệm, một số bệnh và cách phòng chống do vũ khí sinh học gây ra. Cách phòng chống vũ khí sinh học.
Biết khái niệm, phân loại, tác hại của một số loại chất cháy chủ yếu. Biết phương pháp phòng chống vũ khí lửa.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung bài học, đặc biệt là những nội dung:Vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí lửa.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu được những nội dung cốt lõi của bài giảng.
	

Nghiêm túc và cầu thị.

	Kỹ năng:
Nắm chắc một số vấn đề cơ bản: 
- Khái niệm, phân loại, phương tiện sử dụng, phương thức nổ, các nhân tố sát thương, phá hoại và cách phòng chống của vũ khí hạt nhân.
- Khái niệm, phân loại, đặc điểm tác hại cơ bản của vũ khí hóa học và một số loại chất độc chủ yếu và cách phòng chống.   
- Khái niệm, một số bệnh do vũ khí sinh học gây ra và cách phòng chống.
- Khái niệm, phân loại, một số loại chất cháy chủ yếu và tác hại của nó, cách phòng chống. 
	

Hiểu và biết về vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí lửa.



Chủ đề 8: Kỹ thuật bắn súng bài 1b tiểu liên AK
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Lý thuyết ngắm bắn
1.1. Khái niệm về ngắm bắn
1.2. Thứ tự thực hành ngắm
1.3. Cách khắc phục sai lệch khi bắn
2. Thực hành bắn bài 1b súng tiểu liên AK
2.1. Ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu khi thực hành bắn bài 1b súng tiểu liên AK
2.2. Thứ tự thực hành ngắm
2.3. Tư thế, động tác nằm bắn có bệ tì, thôi bắn súng AK
	Nắm chắc nội dung cơ bản về lý thuyết ngắm bắn; thành thục động tác thực hành bắn biết vận dụng kỹ thuật để bắn vào mục tiêu cố định.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung bài học, những vấn đề cơ bản cần phải nắm vững để áp dụng vào tình huống thực tế.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững phương pháp và thực hành được các nội dung cơ bản.
	Tự giác rèn luyện để thành thạo động tác kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, học đến đâu vận dụng đến đó. Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng chấp hành mọi công việc được giao.

	Kỹ năng:
- Lấy đường ngắm cơ bản.
- Lấy đường ngắm đúng.
- Lấy đường ngắm cố định vào mục tiêu có đánh dấu và không đánh dấu điểm ngắm.
- Động tác nằm bắn và áp dụng các yếu lĩnh bắn vào từng mục tiêu theo điều kiện bài tập.
	
Thành thạo cách lấy đường ngắm chụm và trúng; sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK bắn vào mục tiêu cố định.


Chủ đề 9: Chiến thuật từng người trong chiến đấu 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1. Từng người trong chiến đấu tiến công
Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
Hành động chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.
Thực hành chiến đấu
2. Từng người trong chiến đấu phòng ngự
2.1. Đặc điểm tiến công của địch.
2.2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
2.3. Hành động chiến sĩ sau khi nhận nhiệmvụ.
2.4. Thực hành chiến đấu
	Nắm chắc nhiệm vụ, yêu cầu, hành động từng người trong chiến đấu tiến công đánh chiếm các loại mục tiêu.
Nắm chắc nhiệm vụ, yêu cầu, hành động từng người trong chiến đấu phòng ngự .
Thực hành chiến đấu tiến công và phòng ngự tốt.

	Thái độ:
1. Xác định rõ nội dung bài học, những vấn đề cơ bản cần phải nắm vững để áp dụng vào tình huống thực tế.
2. Học tập nghiêm túc, cầu thị và hiểu rõ nội dung bài học, nắm vững phương pháp và thực hành được các nội dung cơ bản.
	Tự giác luyện tập và có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng chấp hành mọi công việc được giao.

	Kỹ năng:
Thành thạo hành động từng người trong đánh chiếm các loại mục tiêu.
Thành thạo hành động từng người trong chiến đấu phòng ngự và đánh lui các đợt tiến công của địch.
	Thành thạo hành động từng người trong đánh chiếm các loại mục tiêu của địch và phòng ngự và đánh lui các đợt tiến công của địch.


7. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	

	1
	0
	
	
	4
	5

	2
	2
	
	
	1
	5

	3
	4
	
	
	2
	5

	4
	2
	
	
	0
	5

	5
	2
	
	
	4
	5

	6
	2
	
	
	1
	5

	7
	3
	
	
	0
	5

	8
	1
	
	
	14
	5

	9
	2
	
	
	1
	5

	Tổng
	18
	
	
	27
	45


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
	Lên lớp đủ số tiết quy định, làm đủ các bài kiểm tra thực hành, hoạt động xây dựng bài: phát biểu, thảo luận; chấp hành nghiêm túc các quy định khi học thực hành.
9. Đánh giá kết quả học tập
	STT
	Điểm đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ (các lần KT theo bài)
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	3
	Thi thực hành kết thúc học phần(bắn súng tiểu liên AK)
	50

	4
	Điểm kết thúc học phần
	Tổng cộng


10. Tài liệu học tập
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo...
	Giáo trình Giáo dục QP,AN(tập 2)
	2008
	Giáo dục
	Thư viện, TTGD
QP&AN
	×
	×

	2
	
	Giáo trình lịch sử quân sự
	1997
	Quân đội nhân dân
	Thư viện
	
	×

	3
	Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Giáo trình Giáo dục QP,AN(tập 2)
	2002
	Giáo dục
	Thư viện
	
	×

	4
	Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục
	Giáo dục QP dùng trong các trường đại học, cao đẳng
	1992
	Giáo dục
	Thư viện
	
	×

	5
	Bộ Quốc phòng
	Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN
	2011
	Quân đội ND
	TTGDQP&AN Thư viện
	×
	×
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